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Abstract: With questionnaires from 210 respondents, the author came to conclusion that civic 

participation in climate change policy implementation in Ho Chi Minh City was not effective. All 

eight forms of participation were rated below 30%; no form of participation was effective. The 

reason behind this fell in the lack of regulation framework for civic participation. Then an 

appropriate solution is to establish such regulation framework for mobilising civic participation. In 

addition, Ho Chi Minh City government should set up a civic participation framework to organise 

effectivecivc participation as well as monitor this activity. 
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Tóm tắt: Bằng phương pháp điều tra khảo sát xã hội học với 210 người dân tham gia, tác giả nhận 

thấy sự tham gia của người dân vào thực thi chính sách ứng phó biến đổi khí hậu (ƯPBĐKH) ở 

Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) không cao. Tất cả 8 hình thức tham gia đều dưới 30%, nên 

chưa có hình thức tham gia nào phát huy hiệu quả. Nguyên nhân của thực trạng này là nhà nước 

chưa hình thành được hành lang pháp lý để thu hút sự tham gia của người dân vào thực hiện chính 

sách. Cho nên cần thiết phải hình thành khung pháp lý làm cơ sở thu hút sự tham gia của người dân. 

Ngoài ra cần hình thành khung thu hút người dân hiệu quả để các có thể vừa thu hút người dân tham 

gia, vừa làm cơ sở giám sát hoạt động thu hút người dân tham gia của nhà nước. 

Từ khóa: Sự tham gia, Thực hiện chính sách, Ứng phó biến đổi khí hậu, Thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Mở đầu 

Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu và sức 

ảnh hưởng của nó ngày càng rõ nét đến tất cả các 

quốc gia và tất cả các ngành kinh tế và xã hội. 

Hàng năm, các quốc gia trên thế giới tiêu tốn rất 

nhiều tiền của để khắc phục những hậu quả mà 

BĐKH tạo ra.  

Là nơi sầm uất với tốc độ phát triển kinh tế 

và đô thị hoá nhanh nhất của cả nước, Tp. Hồ Chí 

Minh đang đứng trước nguy cơ bị tác động sâu 

sắc bởi biến đổi khí hậu. Tính chất “dễ tổn 

thương” này của Thành phố xuất phát từ hai 

nguyên nhân chính. Nguyên nhân đầu tiên là từ 

điều kiện tự nhiên. Thành phố không những nằm 

ở vùng thấp của khu vực Đông Nam bộ mà còn 

nằm ở vùng hạ lưu của hệ thống sông Đồng Nai 
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với lưu lượng nước lớn. Ngoài ra, Thành phố còn 

có nhiều nhánh sông lớn chạy qua như Sông Sài 

Gòn, Sông Đồng Nai, Sông Nhà Bè. Vị trí tự 

nhiên như vậy làm cho Thành phố đối diện với 

thiên tai và nguy cơ mực nước biển dâng cao. 

Nguyên nhân thứ hai và cũng là nguyên nhân 

chính là quá trình đô thị hóa không phù hợp và 

thiếu bền vững. Quá trình đô thị hoá diễn ra quá 

nhanh nhưng chưa được nghiên cứu xem xét 

trong bối cảnh, không gian tự nhiên và xã hội đã 

làm trầm trọng thêm sự ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu. 

Dưới sự tác động của biến đổi khí hậu, Tp. 

Hồ Chí Minh chịu nhiều thiệt hại. Dự báo đến 

năm 2070, Thành phố được dự báo là một trong 

năm thành phố cảng của thế giới có quy mô dân 
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số lớn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi 

khí hậu. Ở Châu Á, Thành phố nằm ở vị trí thứ 

tư trong số các thành phố của khu vực dễ bị tổn 

thương do nước biển dâng cao. Thêm vào đó là 

tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng với 

sự xuất hiện những điểm ngập lụt mới. 

Xuất phát từ thực tế này, Tp. HCM trong thời 

gian qua đã nhiều chương trình hành động 

ƯPBĐKH được ban hành và triển khai. Tp. Hồ 

Chí Minh đã thành lập Ban ứng phó Biến đổi Khí 

hậu thể hiện quyết tâm trong việc giảm thiểu tác 

động của biến đổi khí hậu. Nhiều chương trình, 

dự án về BĐKH được thực hiện. Trong đó, đa 

phần là các chương trình mang tính kỹ thuật về 

môi trường như các dự án cải tạo môi trường, 

giảm thiểu khí phát thải, sử dụng nhiên liệu sạch. 

Có ít dự án, chương trình hành động về ứng phó 

BĐKH liên quan đến người dân và cộng đồng, 

mặc dù theo các lý thuyết về ƯPBĐKH, người 

dân và cộng đồng đóng vai trò quyết định. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chính 

sách ƯPBĐKH, Tp. Hồ Chí Minh đang gặp phải 

một số khó khăn có thể gây ảnh hưởng đến hiệu 

quả của chính sách này. Trong đó có sự tham gia 

của người dân và doanh nghiệp chưa hiệu quả và 

đầy đủ.  Nói cách khác, trong quá trình thực hiện 

chính sách, sự tham gia của các chủ thể trong đó 

có người dân có ý nghĩa quan trọng. Việc đánh 

giá mức độ và hình thức tham gia của người dân 

vào thực hiện chính sách ứng phó biến đổi khí 

hậu của Thành phố có thể làm cho sự tham gia 

này trở thành yếu tố ý nghĩa góp phần tạo nên 

thành công của chính sách ứng phó biến đổi khí 

hậu ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá 

thực trạng tham gia của người dân vào quá trình 

thực hiện chính sách ứng phó biến đổi khí hậu tại 

Tp. HCM để từ đó đưa ra giải pháp cải thiện sự 

tham gia này.  

Việc nghiên cứu đề tài này hết sức có ý nghĩa 

bởi bản chất của quá trình thực hiện chính sách 

ứng phó biến đổi khí hậu là xuất phát từ người 

dân và cộng đồng. Nếu như vai trò của người dân 

không được phát huy đầy đủ, thì việc tổ chức 

thực thi chính sách này không tạo ra kết quả thật 

sự tốt trên thực tế. Những khuyến nghị và giải 

pháp mà nghiên cứu này đưa ra góp phần trực 

tiếp cải thiện sự tham gia của người dân và gián 

tiếp đến hiệu quả, chất lượng trên thực tế của 

chính sách ứng phó biến đổi khí hậu ở Tp. HCM 

2. Phương pháp nghiên cứu  

Câu hỏi nghiên cứu mà tác giả bài viết đặt ra 

là “Sự tham gia của người dân vào thực hiện 

chính sách ứng phó biến đổi khí hậu của Thành 

phố Hồ Chí Minh đã thật sự tốt chưa và và cần 

có những giải pháp nào để thúc đẩy sự tham gia 

đó? Để trả lời câu hỏi nghiên cứu này, tác giả sử 

dụng phương pháp nghiên cứu định lượng cụ thể 

là phân tích mô tả số liệu có được. Phương pháp 

thu thập thông tin là khảo sát một số người dân. 

Hiện tại theo số liệu thống kê, Tp. HCM có 24 

Quận, Huyện. Trong đó các Quận Huyện như 

Bình Chánh, huyện Hóc Môn, một phần huyện 

Củ Chi, Cần Giờ, Bình Thạnh, Quận 2, và Quận 

7 là những Quận, huyện chịu ảnh hưởng nặng nề 

bởi biến đổi khí hậis. Số lượng phiếu khảo sát 

phân bỏ cho các Quận huyện cụ thể như sau: 

 

Quận/huyện Số phiếu khảo sát 

Bình Chánh  30 

Hóc Môn  30 

Củ Chi  30 

Cần Giờ  30 

Bình Thạnh  30 

Quận 2 30 

Quận 7 30 

Tổng  210  

 

Do hạn chế về tài chính và thời gian nên tác 

giả chỉ dừng lại ở con số khảo sát là 30 phiếu 

khảo sát ở mỗi Quận, Huyện. Số lượng khảo sát 

ít gây khó khăn cho việc khái quát. Tuy nhiên 

mục đích của bài viết này là đánh giá sơ bộ sự 

tham gia của người dân vào thực hiện chính sách 

ứng phó biến đổi khí hậu ở Thành phố Hồ Chí 

Minh nên với số lượng phiếu khảo sát trên, phần 

nào cũng có thể phản ánh được sự tham gia đó. 

Tác giả sử dụng phương pháp điều tra ngẫu 

nhiên thuận tiện. Số phiếu phát ra là 210 phiếu. 

Số phiếu thu về là 210 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 
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200 phiếu. Tác giả xử lý số liệu khảo sát bằng 

phần mềm SPSS 20.0. 

3. Một số vấn đề lý thuyết về sự tham gia  

của người dân 

3.1. Khái niệm và vai trò của sự tham gia của 

 người dân 

Sự tham gia của người dân, theo Ehrlich [1, 

tr.xxiv], có nghĩa là ‘tạo ra sự khác biệt trong đời 

sống dân sự của cộng đồng, phát triển sự kết hợp 

giữa kiến thức, kỹ năng, các giá trị và động cơ’. 

Khái niệm này đưa ra hai vấn đề quan trọng. Sự 

tham gia của người dân phải tác động trực tiếp 

đến chất lượng của đời sống dân sự trong cộng 

đồng: quyền và sự bình đẳng của người dân trong 

các mặt của đời sống kinh tế, xã hội, chính trị. 

Không những vậy, sự tham gia của người dân 

còn phải hướng đến cải thiện và phát triển nội 

lực của người dân gồm kiến thức, kỹ năng, giá 

trị và động cơ. Ehrlich giải thích thêm, sự tham 

gia của người dân dựa trên nền tảng đạo đức và 

trách nhiệm của một công dân với mục đích thể 

hiện tính cá nhân của mình trong cộng đồng. 

Theo đó, những vấn đề của cộng đồng là một 

phần của người dân đó khi họ thực hiện cái gọi 

là ‘sự tham gia của người dân’.  

Sự tham gia của người dân được sử dụng 

rộng rãi trong các nghiên cứu vào những năm 

1960 và 1970. Khi đó, sự tham gia của người dân 

hàm ý của sự cải thiện về dân chủ [2]. Người dân 

càng tham gia vào quá trình ra quyết định của 

nhà nước, mức động rộng mở của dân chủ càng 

tăng. Nói cách khác, ở thời điểm đó, sự tham gia 

của người dân chỉ gắn với ý niệm dân chủ chứ 

chưa gắn với những vấn đề trách nhiệm giải 

trình, chịu trách nhiệm và hiệu quả của khu vực 

công [2]. Về thực chất, sự tham gia của người 

dân không chỉ đơn thuần là tham gia vào quá 

trình ra quyết định mà còn thể hiện ở khả năng 

kiểm soát và cân bằng (check and balance) góp 

phần làm cho hoạt động quản lý của nhà nước tốt 

hơn. Ngoài ra sự tham gia của người dân có tác 

dụng thúc đẩy xã hội dân sự hình thành và phát 

triển. Ngược lại, xã hội dân sự cường tráng là nền 

tảng củng cố và phá huy sự tham gia của người dân. 

3.2. Mức độ và phạm vi tham gia của người dân 

Theo McBride, Sherraden & Pritzker [3], sự 

tham gia của người dân thể hiện ở hai khía cạnh: 

sự tham gia xã hội và sự tham gia chính trị. Tham 

gia xã hội được hiểu là hành vi của thành viên 

trong một nhóm, một tổ chức trong khi đó sự 

tham gia chính trị là những hành vi liên quan đến 

lập pháp, bầu cử, tư pháp và quyết định quản lý 

nhà nước [3]. 

Tuy nhiên sự tham gia của người dân không 

chỉ dừng lại ở sự tham gia về chính trị mà còn là 

sự tham gia vào chức năng quản lý và điều hành 

của bộ máy hành chính nhà nước [4]. Chức năng 

quản lý và điều hành bao gồm quản lý thực thi 

chính sách; xác định mục tiêu của chính sách; 

xác định chiến lược, chính sách và khả năng thực 

hiện chính sách; giám sát và kiểm tra. 

Trên thực tế, sự tham gia của người dân 

không lúc nào cũng thực chất. Theo đó, Sanoff 

[5] cho rằng có hai mức độ của sự tham gia. Mức 

độ thứ nhất là sự tham gia “không thực chất” 

(false participation). Đó là khi mục đích của sự 

tham gia chỉ là để thông báo tới người dân về các 

quyết định của nhà nước để làm họ hài lòng [4]. 

Ngược lại, mức độ tham gia thực sự không chỉ 

dừng lại ở việc thông báo các quyết định mà là 

quá trình làm cho sự tham gia của người dân thực 

sự trở thành yếu tố quan trọng trong quản lý công 

[4]. Nhà nước chỉ giữ vai trò thiết lập mục tiêu, 

các khuyến khích, quá trình giám sát và cung cấp 

thông tin [4]. 

Theo Wang [4] người dân tham gia vào lĩnh 

vực cơ bản là tham gia vào chức năng quản lý, ra 

quyết định và giám sát, kiểm tra. Chức năng 

quản lý bao gồm: quản lý ngân sách, quản lý 

nhân lực, đấu thầu. Về lĩnh vực ra quyết định có: 

xác định mục tiêu, và cách thức đạt được mục 

tiêu (tham gia vào xác định các phương án để đạt 

được mục tiêu của chương trình; các phương án 

để thực hiện chương trình; sự thương lượng về 

ngân sách; và những quyết định liên quan đến 

việc phân bổ ngân sách  của chính quyền). Lĩnh 

vực thứ ba là giám sát kiểm tra. Người dân tham 

gia giám sát kiểm tra việc thực hiện chính sách 

ứng phó biến đổi khí hậu; đánh giá chương trình 

và kiểm toán chương quá trình thực hiện chính 
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sách.  Các lĩnh vực tham gia này được đánh giá 

ở 4 mức: rất thường xuyên, thường xuyên, không 

thường xuyên và rất không thường xuyên. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Theo Wang [4] người dân tham gia vào lĩnh 

vực cơ bản là tham gia vào chức năng quản lý, ra 

quyết định và giám sát, kiểm tra. Chức năng 

quản lý bao gồm: quản lý ngân sách, quản lý 

nhân lực, đấu thầu. Về lĩnh vực ra quyết định có: 

xác định mục tiêu, và cách thức đạt được mục 

tiêu (tham gia vào xác định các phương án để đạt 

được mục tiêu của chương trình; các phương án 

để thực hiện chương trình; sự thương lượng về 

ngân sách; và những quyết định liên quan đến 

việc phân bổ ngân sách  của chính quyền). Lĩnh 

vực thứ ba là giám sát kiểm tra. Người dân tham 

gia giám sát kiểm tra việc thực hiện chính sách 

ƯPBĐKH; đánh giá chương trình và kiểm toán 

chương quá trình thực hiện chính sách.  Các lĩnh 

vực tham gia này được đánh giá ở 4 mức: rất 

thường xuyên, thường xuyên, không thường 

xuyên và rất không thường xuyên. 

Thứ nhất về nội dung và mức độ tham gia 

của người dân vào thực hiện chính sách 

ƯPBĐKH 

 

Bảng 1. Nội dung và mức độ tham gia của người dân vào thực hiện chính sách ƯPBĐKH 

Nội dung tham gia Rất không 

thường 

xuyên 

(%) 

Không 

hường 

xuyên 

(%) 

Thường 

xuyên 

(%) 

Rất 

thường 

xuyên 

(%) 

Tham gia vào các vấn đề thuộc về quản lý thực thi chính sách ƯPBĐKH  

Quản lý ngân sách thực hiện  26,0 59,5 8,5 6,0 

Nhân sự  28,5 53,0 17,5 1,0 

Đấu thầu 31,5  55,5 13,0 0,0 

Đóng góp ý kiến về xác định mục tiêu của chính sách ƯPBĐKH 

 31,0 54,5 13,0 1,5 

Xác định chiến lược, chính sách và khả năng thực hiện chính sách ƯPBĐKH 

Phát triển chiến lược để đạt được mục tiêu của 

chính sách 

28,5 58,0 13,5 0,0 

Phát triển các phương án để thực hiện chính sách 31,0 55,0 10,0 4,0 

Thương lượng về vấn đề ngân sách 33,0 57,5 8,0 1,5 

Quyết định vấn đề điều hành ngân sách của địa 

phương 

31,5 57,0 8,5 3,0 

Giám sát và kiểm tra 

Giám sát việc thực hiện chính sách ƯPBĐKH 30,0  53,0 16,0 1,0 

Đánh giá việc thực hiện chính sách ƯPBĐKH 30,0 52,0 17,0 0,5 

Kiểm toán việc thực hiện chính sách ƯPBĐKH 32,0 55,0 12,5 0,0 

(Nguồn: Khảo sát của tác giả)

Bảng số liệu trên cho thấy, ở tất cả các nội 

dung, sự tham gia của người dân không cao. 

Không có mục nào nhận được câu trả lời quá 

20% cho mức độ thường xuyên, và quá 7% cho 

mức độ rất thường xuyên. Phần lớn trên 80% ở 

tất cả các nội dung đều là không thường xuyên 

và rất không thường xuyên.  

Ở nội dung các vấn đề thuộc về quản lý thực 

thi chính sách ƯPBĐKH, người dân tham gia rất 

ít. Trong ba nội dung thuộc về quản lý thực thi, 

vấn đề nhân sự tuy nhận được sự tham gia nhiều 

hơn hai nội dung khác là đấu thầu và quản lý 

ngân sách thực hiện, nhưng chỉ chiếm khoảng 

18,5% thường xuyên và rất thường xuyên. 
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Ở nội dung đóng góp vào xác định mục tiêu 

thực hiện chính sách, có khoảng 14,5% trả lời là 

thường xuyên và rất thường xuyên. Nói cách 

khác, người dân ít có cơ hội tham gia vào việc 

xác định mục tiêu thực hiện chính sách 

ƯPBĐKH.  

Ở nội dung Xác định chiến lược, chính sách 

và khả năng thực hiện chính sách ƯPBĐKH, 

nhìn chung mức độ tham gia của người dân thấp 

nhất trong các nội dung khảo sát. Chỉ có khoảng 

13,5% cho rằng họ có tham gia vào việc góp ý 

đóng, góp vào chiến lược để đạt được mục tiêu 

của chính sách. Chỉ khoảng 14% tham gia vào 

phát triển phương án thực hiện chính sách. Vấn 

đề liên quan đến ngân sách người dân tham gia 

rất ít chỉ tương ứng là 9% và 11% tương ứng với 

02 vấn đề là thương lượng và quyết định vấn đề 

ngân sách. 

Ở nội dung giám sát, đánh giá và kiểm toán 

việc thực hiện ngân sách, người dân cũng rất ít 

tham gia, mặc dù ở nội dung này, sự tham gia 

của người dân nhiều hơn so với nội dung khác 

trong bảng khảo sát. Có khoảng 17% cho rằng họ 

có tham gia vào giám sát và đánh giá việc thực 

hiện chính sách ƯPBĐKH và chỉ có 12,5% số 

người được khảo sát cho rằng họ có tham gia vào 

quá trình kiểm toán. Tuy nhiên, lĩnh vực giám 

sát, đánh giá và kiểm toán hết sức đặc thù nên 

khi số người tham gia khảo sát trả lời là thường 

xuyên và rất thường xuyên, cũng là biểu hiện bất 

thường, cần kiểm chứng lại số liệu khảo sát. 

Thứ hai là về cách thức tham gia vào thực 

hiện chính sách ƯPBĐKH ở Tp. Hồ Chí Minh. 

Để đánh giá cách thức tham gia của người 

dân vào thực hiện chính sách ƯPBĐKH ở Tp. 

Hồ Chí Minh, tác giả tiến hành khảo sát và có 

Bảng dưới đây

Bảng 2. Khảo sát về cách thức tham gia của người dân 

Cách thức tham gia Rất 

không 

thường 

xuyên 

(%) 

Không 

hường 

xuyên 

(%) 

Thường 

xuyên 

(%) 

Rất 

thường 

xuyên 

(%) 

Cuộc nói chuyện của cán bộ, lãnh đạo 60,5 12,5 23,5 4,0 

Tổ trưởng tổ dân phố 51,5 9,0 24,5 15,0 

Cuộc họp của xóm, ấp 78,5 21,5 0,00 0,0 

Đại diện của người dân 68,0 16,0 14,5 1,5 

Phiếu khảo sát phát cho người dân 62,0 16,0 20,0 2,0 

Thảo luận với cơ quan chức năng 70,5 7,0 18,5 4,0 

Đường dây nóng 74,5 12,5 13,0 0,0 

Internet và báo chí 64,5 7,5 24,5 3,5 

 (Nguồn: Khảo sát của tác giả)

Trong 8 hình thức tham gia, hai hình thức 

được thực hiện thường xuyên nhất là cuộc nói 

chuyện của cán bộ, lãnh đạo (27,5%) và internet 

và báo chí 27%). Tiếp đó là thông qua tổ trưởng 

tổ dân phố (26%), thảo luận với cơ quan chức 

năng 22,5%. Vai trò của cuộc họp xóm, ấp, tổ 

dân phố không được thể hiện (0%). Báo chí, 

Internet và đại diện của người dân cũng chưa thể 

hiện rõ nét và tích cực trong việc thúc đẩy sự 

tham gia của người dân vào thực hiện ƯPBĐKH 

ở Tp. Hồ Chí Minh. 

Qua số liệu trên, có thể nhận định rằng sự 

tham gia của người dân vào thực hiện chính sách 

ƯPBĐKH chưa thường xuyên và liên tục. Sự 

tham gia ấy còn mờ nhạt. Vai trò của người dân 

và cộng đồng trong thực hiện chính sách 

ƯPBĐKH chưa được phát huy thực sự. Sự tham 

gia này càng ít ỏi hơn ở giai đoạn xác định mục 

tiêu, kế hoạch và giám sát quá trình thực hiện 

chính sách ƯPBĐKH của Tp. Kênh thông tin về 

ƯPBĐKH đến với người dân chủ yếu là internet 
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và báo chí, và tiếp xúc với lạnh đạo. Các kênh 

thông tin khác không phát huy hiệu quả. 

Nguyên nhân của hạn chế trên là do thiếu 

hành lang pháp lý về sự tham gia của người dân, 

cộng đồng, doanh nghiệp và tổ chức xã hội dân 

sự trong nước và ngoài nước vào hoạt động 

ƯPBĐKH ở địa phương. Điều này làm cho quá 

trình tương tác của các chủ thể nói chung và 

người dân nói riêng vào thực hiện chính sách 

chưa thật sự hiệu quả. 

4. Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của người 

dân vào thực hiện chính sách ứng phó biến đổi 

khí hậu ở Thành phố Hồ Chí Minh  

Một lần nữa cần khẳng định vai trò quan 

trọng của người dân và cộng đồng dân cư trong 

ƯPBĐKH. Về vấn đề này, tác giả Nguyễn Danh 

Sơn [6] luận giải, “Khi sự cố bất thường xảy ra, 

trong đó có thiên tai thì, xét theo thực tế phản 

ứng, người nông dân nước ta vẫn phải dựa vào 

bản thân mình là chính. Kết quả điều tra hộ gia 

đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh được công 

bố trong tài liệu “Đặc điểm kinh tế nông thôn 

Việt Nam - Kết quả điều tra hộ gia đình nông 

thôn năm 2014” cho thấy, trong ứng phó với các 

cú sốc, trong đó có thiên tai, thì “cơ chế tự dựa 

vào bản thân vẫn là các cơ chế quan trọng nhất 

để các hộ dân thích ứng với các cú sốc, với tỷ lệ 

89,8% năm 2014. Kết quả này tương tự như các 

kết quả của các vòng điều tra trước (91,5% năm 

2012; 93,8% năm 2010; 91,8% năm 2008, tuy 

nhiên năm 2006 chỉ là 67,8%). Trong khi đó, tác 

động của các công cụ thích ứng khác như vay 

mượn từ ngân hàng, các hỗ trợ từ chính phủ/các 

tổ chức NGO vẫn là rất nhỏ, chỉ khoảng 2% mỗi 

loại” [2, tr.20]. Thực tế này cũng hàm ý rằng, 

bên cạnh tăng cường năng lực của cộng đồng 

dân cư, cần tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ và 

phối hợp hành động từ phía Nhà nước và các 

cộng đồng khác đối với cộng đồng dân cư bị tổn 

thương do THTN, sao cho trong ứng phó với các 

cú sốc, nhất là với THTN, thì tỷ lệ hỗ trợ ngoài 

cộng đồng dân cư phải được tăng nhiều hơn nữa 

(như năm 2006 là 32,2%)”.  

Để thu hút sự tham gia của người dân và 

cộng đồng dân cư vào ƯPBĐKH, cần có cácgiải 

pháp sau: 

Thứ nhất, chuyển giao công tác bảo vệ môi 

trường nói chung, ƯPBĐKH nói riêng cho 

từng khu phố, từng cụm hộ dân cư. Tổ chức tổ 

dân phố hiện nay ở Thành phố Hồ Chí Minh tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện giải pháp 

này. Trong từng tổ dân phố, nên chia theo cụm 

hộ dân cư. Các hộ dân cư này có trách nhiệm bảo 

vệ môi trường ở khu vực mình ở, có những phản 

ánh kịp thời liên quan đến vấn đề môi trường tới 

tổ dân phố và cơ quan chức năng, đồng thời 

mạnh mẽ đấu tranh với các cá nhân thiếu ý thức 

bảo vệ môi trường. Chuyển giao công tác bảo vệ 

môi trường cho từng khu phố từng hộ gia đình 

phải gắn liền với việc giúp họ hiểu về pháp luật 

bảo vệ môi trường, cũng như giao cho họ những 

chủ động cần thiết trong việc bảo vệ môi trường 

trên địa bàn của họ. Làm được điều này, sẽ hạn 

chế tình trạng vức rác bừa bãi, nhất là ở khu vực 

gần các kênh rạch. Sự tham gia của người dân 

vào hoạt động môi trường diễn ra ngay địa bàn 

họ sinh sống, và vì vậy có thể phát huy tính cố 

kết của cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi 

trường. Giải pháp này phát huy tính cố kết và tự 

trị của cộng đồng người Việt Nam [7, tr.99]. 

Thứ hai, tập trung phát huy hiệu quả các 

cách thức tham gia của người dân để người 

dân có cơ hội tham gia tích cực và hiệu quả 

hơn. Phát huy vai trò của tổ dân phố, đường dây 

nóng, phương tiện truyền thông và các cuộc gặp gỡ 

trao đổi trực tiếp để người dân có điều kiện thể hiện 

tiếng nói của họ cũng như tham gia vào các hoạt 

động thực hiện chính sách bảo vệ môi trường. 

Thứ ba, tăng cường các cơ chế đóng góp 

ý kiến của người dân vào chính sách trường và 

quá trình tổ chức thực hiện chính sách này. 

Góp ý của người dân vào quá trình tổ chức thực 

hiện chính sách ứng phó biến đổi khí hậu có thể 

góp phần nhận ra những khó khăn, thực tế của 

địa phương, cơ sở, nhờ đó các chủ thể thực hiện 

chính sách có thể hiểu rõ hơn về địa bàn, cơ sở 

mà điều tiết quá trình tổ chức thực hiện cho phù 

hợp. Để thu hút và tăng cường sự đóng góp của 
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người dân Nhà nước cần xây dựng cơ sở pháp lý 

và cơ chế, phương thức cho sự tham gia này. 

Thứ tư, tăng cường tính phản biện của 

cộng đồng dân cư và xã hội dân sự. Người dân 

Việt Nam có tư tưởng ‘dựa dẫm, ỷ lại’ và ‘tư 

tưởng cầu an (an phận thủ thường) và cả nể. Làm 

gì cũng sợ bứt dây động rừng nên có việc gì là 

chủ trương đóng cửa bảo nhau [7, tr.100]. Đặc 

điểm tâm lý này góp phần lý giải vì sao tổ chức 

xã hội dân sự không do nhà nước thành lập thành 

lập không nhiều mặc dù nhà nước đã có những 

văn bản về việc khuyến khích hoạt động của các 

tổ chức xã hội dân sự như Nghị định 

81/2002/NÐ-CP, Nghị định 88/2003/NĐ-CP, 

Nghị định số 148/ND-CP/2007. Đặc điểm tâm lý 

này cũng lý giải vì sao hoạt động của các tổ chức 

xã hội dân sự cả do nhà nước thành lập và không 

phải do nhà nước thành lập, thường không có 

tính phản biện cao vì sợ ‘đi ngược với nhà nước’, 

nhất là những hoạt động liên quan đến kiện tụng 

và pháp luật.  

Xuất phát từ đặc điểm này, một trong 

những cách thức để thúc đẩy sự tham gia mạnh 

mẽ của người dân vào hoạt động bảo vệ môi 

trường là làm sao để người dân và tố chức xã hội 

dân sự có thể kiện những tổ chức, cá nhân làm ô 

nhiễm, phá hoại môi trường, ảnh hướng trực tiếp 

đến quyền lợi của người dân. Để làm được điều 

này, đòi hỏi phải có những điều kiện hết sức cơ 

bản. Trước hết là vai trò độc lập và mạnh mẽ của 

Hội Luật sư. Trong bối cảnh người dân ít am hiểu 

về luật pháp, và ít tin vào thành công của những 

vụ kiện tụng do đặc điểm tâm lý vừa nêu trên, 

tính chủ động độc lập và quyết liệt của Hội Luật 

sư có thể nói là nơi để người dân tin tưởng gửi 

gắm tiếng nói và nguyện vọng của mình. Vụ 

Vedan là một minh chứng. Trong những trường 

hợp như vậy, các tổ chức dân sự trong đó có Hội 

Luật sư, người dân cần. Điều kiện thứ hai là tính 

trách nhiệm của chính quyền các cấp. Trong 

nhiều trường hợp, chính quyền các cấp giải quyết 

chậm trễ, hoặc không giải quyết những vấn đề ô 

nhiễm môi trường sau khi đã nhận được phản ánh 

của người dân, càng làm cho tình trạng ô nhiễm 

môi trường tăng lên. Điều này cho thấy, mức độ 

chịu trách nhiệm của cơ quan nhà nước thấp. Có 

người đặt vấn đề, trong trường hợp nhà nước 

chậm hoặc nhận được ý kiến phản hồi của người 

dân nhưng không bắt tay vào giải quyết, làm cho 

ô nhiễm trầm trong thêm, liệu người dân có thể 

kiện cả nhà nước hay không? Những câu trả lời 

như vậy, cũng nên được Hội Luật sư xem xét và 

nghiên cứu giúp người dân tin tưởng hơn vào sự 

đấu tranh chính đáng của mình.  

Cuối cùng nghiên cứu này nhấn mạnh đến 

trách nhiệm của nhà nước. Nhà nước phải tạo ra 

chế tài phù hợp để xử lý các vấn đề về môi 

trường. Đồng thời cần phải tạo ra hành lang pháp 

lý thoả đáng để người dân và tổ chức xã hội dân 

sự có thể tham gia thực hiện tốt vai trò phản biện 

xã hội trong hoạt động bảo vệ môi trường. 

Nói cách khác, môi trường Thành phố Hồ 

Chí Minh sẽ được cải thiện nếu sự tham gia của 

người dân vào quá trình này diễn ra một cách 

thực chất, thường xuyên và mạnh mẽ. Sự tham 

gia của người có tác dụng nâng cao tính tự chịu 

trách nhiệm của nhà nước, trong đó có lĩnh vực 

bảo vệ môi trường, nhờ đó giúp công tác quản lý 

nhà nước về môi trường trở nên minh bạch hơn, 

ít tham nhũng hơn. Sự tham gia này còn giúp 

huy động vốn xã hội vào quá trình gìn giữ và 

bảo vệ môi trường. Theo đó, người dân có thể 

hạn chế những hành động gây ô nhiễm môi 

trường của mình. 

Thứ năm, để tăng cường hơn nữa sự 

tham gia của người dân, tác giả đề xuất khung 

thu hút sự tham gia người dân và cộng đồng. 

Khung thu hút sự tham gia của cộng đồng được 

đề xuất giúp chính quyền Tp. HCM có cơ sở thu 

thút sự tham gia của cộng đồng vào thực hiện 

chính sách ƯPBĐKH của Tp. HCM. Khung thu 

hút sự tham gia cộng đồng giúp cho sự tham gia 

của người dân và cộng đồng trở nên thực chất và 

sâu sắc hơn [8]. 

Khung thu hút sự tham gia của cộng đồng 

được phân tích theo nghiên cứu của UNHCR. 

Theo UNHCR [9, tr. 27-94], việc áp dụng cách 

tiếp cận cộng đồng được tiến hành theo các bước 

cơ bản từ phân tích bối cảnh; xem xét các khía 

cạnh của việc huy động cộng đồng để trao quyền 

từ lãnh đạo, cơ quan quản lý nhà nước đến cộng 
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đồng; đến việc xác định những cá nhân cần sự 

quan tâm giúp đỡ của cộng đồng để xây dựng hệ 

thống quản lý theo từng đối tượng thể trong cộng 

đồng. Khung phân tích có thể được thể hiện 

thành Bảng dưới đây. 

Bảng 3. Khung thu hút sự tham gia 

 (Nguồn: Ngô Hoài Sơn [8]))

        Phân tích bối cảnh 

Mục đích của giai đoạn phân tích bối cảnh là 

để hiểu về cộng đồng để từ đó áp dụng cách tiếp 

cận cộng đồng cho phù hợp. Phân tích bối cảnh 

bao gồm phân tích thông tin, nguồn lực và năng 

lực của những chủ thể tham gia; đánh giá sự 

tham gia để có thể hiểu được một cách khái quát 

về việc ngăn ngừa các rủi ro, năng lực và các giải 

pháp. Trong đó, phân tích chủ thể tham gia là 

phân tích cộng đồng sở tại, các tổ chức  

phi chính phủ, và cộng đồng hỗ trợ, phối hợp, 

những lãnh đạo chính thức và phi chính thức 

trong cộng đồng.  

Xem xét các khía cạnh của việc huy động 

cộng đồng để trao quyền 

Đây là hoạt động trung tâm của cách tiếp 

cận cộng đồng. Bởi nó giúp cho cộng đồng hiểu 

________ 
1Địa bàn thực hiện 
2Đi kèm với giải thích và luận giải 

được quyền lợi của họ khi họ tham gia xây dựng 

cộng đồng vững mạnh; cũng như việc tránh các 

rủi ro, đề xuất các giải pháp ngắn hạn và dài hạn. 

Việc xem xét này cần hướng đến các bước sau: 

- Xác định cấu trúc quản lý của cộng đồng; 

- Đại diện của cộng đồng; 

- Vấn đề phản ứng và đưa ra các giải pháp 

của cộng đồng 

- Xây dựng năng lực của cộng đồng; 

- Xác định kế hoạch hành động 

- Các nhóm hoạt động 

- Giám sát và đánh giá trong cộng đồng.  

Xác định những cá nhân cần sự quan tâm 

giúp đỡ của cộng đồng để xây dựng hệ thống 

quản lý theo từng đối tượng cụ thể trong cộng 

Cách tiếp cận cộng đồng theo UNHR Hoạt động ƯPBĐKH ở.........1 

Đảm bảo2 Chưa đảm bảo 

1. Phân tích bối cảnh:   

- Phân tích thông tin, nguồn lực và năng lực của những chủ thể tham 

gia;  

  

- Đánh giá sự tham gia của cộng đồng   

2. Xem xét các khía cạnh của việc huy động cộng đồng để trao quyền   

-  Xác định cấu trúc quản lý của cộng đồng;   

- Đại diện của cộng đồng;   

- Vấn đề phản ứng và đưa ra các giải pháp của cộng đồng   

- Xây dựng năng lực của cộng đồng;   

- Xác định kế hoạch hành động   

- Các nhóm hoạt động   

- Giám sát và đánh giá trong cộng đồng.   

3. Xác định những cá nhân cần sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng để 

xây dựng hệ thống quản lý theo từng đối tượng thể trong cộng đồng 
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đồng. Hoạt động này xác định những đối tượng 

cần hỗ trợ và cần áp dụng những biện pháp nhất 

định để giúp họ thoát khỏi tệ nạn xã hội. Mỗi đối 

tượng với mỗi hoàn cảnh gia đình khác nhau, cần 

có cách hỗ trợ khác nhau 

4. Kết luận  

Sự thu hút của người dân vào thực hiện chính 

sách ƯPBĐKH ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể 

tạo ra hiệu quả thiết thực. Thế những hiện nay sự 

tham gia của người dân chưa hiệu quả. Trong 

thời gian tới, để việc thực hiện chính sách 

ƯPBĐKH ở Tp. HCM thành công hơn nữa, nhà 

nước cần tạo hành lang pháp lý phù hợp làm nền 

tảng và cơ sở cho người dân để họ có thể chủ 

động tổ chức sự tham gia của họ. Không những 

vậy, nhà nước cần xây dựng khung thu hút sự 

tham gia. Khung thu hút sự tham gia có tác dụng 

như một sổ tay hướng dẫn giúp chủ thể thực hiện 

chính sách tổ chức tốt hơn nữa sự tham gia của 

người dân. Đồng thời nó còn là một công cụ thể 

kiểm soát và giám sát quá trình tổ thức thu hút 

sự tham gia của người dân vào thực hiện chính 

sách ƯPBĐKH ở Tp. HCM.  Tuy nhiên, vì số 

lượng người dân tham gia khảo sát còn chưa 

nhiều nên trong thời gian tới vẫn cần có thêm 

nghiên cứu về chủ đề này với quy mô biến khảo 

sát lớn hơn. 
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